PHỤ LỤC SỐ 01:
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BẢN “QUY ƯỚC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG”
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
*****
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

	 
	…. ngày…. tháng….năm …..


 

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN BẢN “QUY ƯỚC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG”

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…………………..
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL/UBT-VQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 20 tháng 4 năm 2007;
Xét đề nghị của UBND xã…………………….. và ý kiến của Trưởng Phòng Tư Pháp huyện……………………..,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận Bản “Quy ước bảo vệ và phát triển rừng” của cộng đồng…………………........ thôn………….thuộc xã………….huyện…………….. tỉnh………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng thôn…………….. có trách nhiệm cùng các hộ gia đình trong cộng đồng dân cư thôn tổ chức thực hiện tốt nội dung bản Quy ước bảo vệ và phát triển rừng.

Chủ tịch UBND xã…………., Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, các Trưởng phòng thuộc huyện và các tổ chức, các nhân liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thôn……………….. tổ chức thực hiện tốt Quy ước bảo vệ và phát triển rừng này ./.

 

	Nơi nhận
- Như  điều 3;
- Lưu VT
	TM. UBND HUYỆN
CHỦ TỊCH
( Ký tên và đóng dấu)


 

PHỤ LỤC SỐ 2
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THỰC HIÊN QUY ƯỚC

I. CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ
1. Diện tích rừng của cộng đồng đã được trồng , bảo vệ, khoanh nuôi, trồng bổ sung, chất lượng các loại rừng; tổng kinh phí đầu tư (bằng nguồn vốn của cộng đồng, bằng các nguồn vốn khác).

2. Diện tích rừng cộng đồng nhận khoán để trồng rừng, khoanh nuôi, trồng bổ sung, tổng kinh phí nhận khoán.

3. Khối lượng lâm sản khai thác từ rừng (gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ) cho tiêu dùng, để bán.

4. Thu nhập bằng tiền của cộng đồng từ khai thác lâm sản, thực hiện dự án của Nhà nước và của các tổ chức, từ các hợp đồng với chủ rừng khác.

II. CÁC TIÊU CHÍ VỀ LÂM SINH VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1. Bảo vệ nguồn nước.

2. Bảo vệ và sử dụng hợp lý đất đai.

3. Bảo vệ, duy trì và phát triển các loài cây quý hiếm trong rừng tự nhiên và các loại cây bản địa được trồng lại.

4. Cải thiện môi trường của thôn.

5. Một số chỉ tiêu đánh giá gồm:

a) Diện tích rừng, độ che phủ của rừng so với năm trước, giai đoạn trước;

b) Diện tích rừng được bảo vệ không bị chặt phá;

c) Khai thác đúng kỹ thuật, chất lượng rừng tăng ( nhiều loài cây có giá trị được tái sinh…);

d) Các suối, ao, hồ được duy trì nguồn nước;

đ) Về diện tích vườn rừng, số cây phân tán ở thôn;

e) Diện tích đất đai bị xói lở;

f) Trồng cây bổ sung, cây bản địa, cây đa tác dụng;

g) Diện tích, loài cây áp dụng nông, lâm kết hợp, vừa bảo vệ đất, vừa đa dạng hóa sản phẩm, tăng thu nhập.

III. CÁC TIÊU CHÍ VỀ XÃ HỘI
1. Giải quyết việc làm cho các hộ trong, ngoài cộng đồng dân cư thôn.

2. Nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ và phát triển rừng.

3. Đóng góp vào xóa đói giảm nghèo.

4. Đóng góp vào phúc lợi xã hội.

5. Giải quyết khó khăn về đời sống của các hộ trong, ngoài cộng đồng dân cư thôn.

6. Việc quản lý, quản lý tiền thu được sau xử lý vi phạm Quy ước và những vấn đề khác trong xử lý, như: tổ chức hòa giải, xin lỗi công khai, lao động công ích, bồi thường bằng vật chất…

7. Một số tiêu chí đánh giá, gồm:

a) Số công lao động cho các hoạt động lâm nghiệp ( tỷ lệ tăng, giảm so với trước đây và so với các hoạt động khác);

b) Số lớp tập huấn và số người, số phụ nữ tham giao tập huấn về quản lý rừng, kỹ thuật canh tác nông, lâm nghiệp….,

c) Số người trong, ngoài cộng đồng dân cư thôn và số vụ vi phạm Quy ước, tình hình xử lý (hành chính, bồi thường);

d) Đóng góp vào thu nhập kinh tế từ lâm nghiệp;

đ) Số lượng nhà, trường học, trạm xá, chuồng trại, cột điện….. được xây mới, được sửa chữa bằng gỗ, tre, nứa khai thác từ rừng cộng đồng thôn;

e) Giảm thiểu những khó khăn trong việc giải quyết củi, lâm sản đối với cộng đồng, trữ lượng bình quân tái sinh, quản lý cộng đồng;

f) Các nội dung khác liên quan và các kiến nghị về cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả quản lý rừng cộng đồng./.
(Công báo số 590+591 ngày 21/8/2007)
